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UBND QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP: MẪU GIÁO 5 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: “BÉ VỚI CÁC NGHỀ”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 05 TUẦN (TỪ 04/11 ĐẾN 06/12)

     CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:  - Bé yêu nghề trồng hoa
                                                          - Thiên thần áo trắng
                                                          - Bông hoa tặng cô

                                                                  - Vận chuyển tiết kiệm ( Shipper)
                                     - Ước mơ của bé

Năm học 2024-2025
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1

    I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Bé yêu nghề trồng hoa 1 Từ 4/11  đến 8/11/2024 Nguyễn Thị Nụ
Thiên thần áo trắng                   1 Từ 11/11  đến 15/11/2024 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Bông hoa tặng cô                                                        1 Từ 18/11  đến 22/11/2024 Nguyễn Thị Nụ
Vận chuyển tiết kiệm  (Shipper) 1 Từ 25/11  đến 29/11/2024 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Ước mơ của bé 1 Từ 2/12  đến 6/12/2024 Nguyễn Thị Nụ

    II. CHUẨN BỊ:

        Nhánh              

Chuẩn bị

Nhánh 1:
Bé yêu nghề trồng 

hoa

Nhánh 2:
Thiên thần áo trắng                   

Nhánh 3:
Bông hoa tặng cô                                                        

Nhánh 4:
Ước mơ của bé

                                                  

Nhánh 5:
Vận chuyển tiết 
kiệm ( Shipper)

       Giáo viên - Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.
- Một số tranh gợi ý, 
tranh to nhỏ về chủ 
đề «Bé yêu nghề 
trồng hoa» do cô và 
trẻ cùng làm

- Một số tranh gợi ý, 
video, bài thơ, bài hát 
về chủ đề «Thiên 
thần áo trắng» do cô 
và trẻ cùng làm

- Một số tranh gợi ý, 
tranh to nhỏ về chủ đề 
«Bông hoa tặng cô »  
do cô và trẻ cùng làm 
.

- Một số tranh gợi ý, 
tranh to nhỏ về chủ 
đề: «Ước mơ của bé» 
do cô và trẻ cùng làm

- Một số tranh gợi ý, 
tranh to nhỏ về chủ 
đề: «Vận chuyện tiết 
kiệm» do cô và trẻ 
cùng làm

- Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát, câu chuyện 
có nội dung về chủ 
đề...

- Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát, câu chuyện 
có nội dung về chủ 
đề...rừng)

- Sưu tầm các bài thơ, 
bài hát, câu chuyện, 
video  có nội dung về 
chủ đề.

- Video nội dung về 
chủ đề 

- Video nội dung 
chủ đề
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT”

        Nhánh              

Chuẩn bị

Nhánh 1:
Bé yêu nghề trồng 

hoa

Nhánh 2:
Thiên thần áo trắng                   

Nhánh 3:
Bông hoa tặng cô                                                        

Nhánh 4:
Ước mơ của bé

                                                  

Nhánh 5:
Vận chuyển tiết 
kiệm ( Shipper)

- Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu để 
làm đồ chơi: len, dạ, 
giấy màu vụn, họa 
báo, báo, lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu Giấy, 
bìa, vỏ hộp sữa... để 
làm đồ chơi về chủ đề 

- Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu Giấy, 
bìa, vỏ hộp sữa... để 
làm đồ chơi về chủ đề 

- Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu để 
làm đồ chơi: len, dạ, 
giấy màu vụn, họa 
báo, báo, lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị các 
nguyên vật liệu để 
làm đồ chơi: len, dạ, 
giấy màu vụn, họa 
báo, báo, lịch cũ, bìa.

- Chuẩn bị khăn, túi 
đựng  quà 

Nhà trường - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề.

Phụ huynh

- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. 
- Thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên nắm bắt kịp thời.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Bé với các nghề”
- Giáo dục trẻ biết yêu quí, kính trọng các nghề
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

Trẻ

- Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.
- Trò chuyện chuẩn bị cho chủ đề 
- Tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Làm đồ chơi,  đồ dùng mô phỏng cho chủ đề.
- Tích cực sưu tầm các nguyên vật liệu để làm đồ chơi, thực hiện thí nghiệm.

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ
- Tìm hiểu thói quen và nhu cầu của một số con vật
- Nghe nhạc: Cháu yêu cô chú công nhân
- TC: Sử dụng các từ cảm ơn; xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng.... Phù hợp với tình huống 
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- Xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận về các nghề
- Đọc thơ, đồng dao: “ Làm nghề như bố”, “ Bé làm bao nhiêu nghề”...

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn các kiểu đi quanh sân tập (kiễng gót, gót chân, khom lưng,  đi 
chậm, đi nhanh,...)
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài “ Cháu yêu cô chú công nhân” và dụng cụ tập nơ 
tay.
+ Hô hấp: Thổi nơ  (5-6 lần
+ Tay: Hai tay ra trước, gập khuỷu tay trước ngực, bước chân lên trước
+ Bụng: Đứng hai tay giơ cao lên đầu cúi người tay chạm ngón  chân
+ Chân: Bước khuỵu 1 chân về trước tay dang ngang ra trước 
+ Bật: Bật chụm tách chân
- Trò chơi: Hai chú lính chì
- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập

Nhánh 
1

Ngày 4/11/2024
    Lĩnh vực PTTM
Tên HĐH: Cắt dán 
hoa”

Ngày 5/11/2024
  Lĩnh vực PTNT
Tên HĐH: “Làng 
hoa hạ lũng”

Ngày 6/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Làm 
qen chữ cái u-ư

Ngày7/11/2024
Lĩnh vực PTNT
Tên HĐH: Nhận 
biết khối vuông, 
khối chữ nhật

Ngày 8/11/2024
Lĩnh vực PTTM
Tên HĐH: Ơn bác 
nông dân

Nhánh 
2

Ngày 11/11/2024
   Lĩnh vực: PTTM
 Tên HĐH: Đi trên 
ván dốc

Ngày 12/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám 
phá đồ dùng bác 
sĩ     

Ngày 13/11/2024
Lĩnh vực PTTNN
Tên HĐH:Trò 
chơi chữ cái u - ư

Ngày14/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Cắt khẩu trang y 
tế

Ngày 15/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Bác sĩ 
chim

Nhánh 
3

Ngày 18/11/2024
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Vận 
động múa minh 
hoạ “ Cô giáo của 
em”

Ngày 19/11/2024
Lĩnh vực: 
PTTCKN-XH
Tên HĐH: “ Cô 
giáo của em”

Ngày 20/11/2024
  
    Nghỉ lễ 20/11

Ngày21/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Vẽ 
hoa bằng màu 
nước

Ngày22/11/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Thơ: “Cô 
giáo của em”

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh Ngày 25/11/2024 Ngày 26/11/2024 Ngày 27/11/2024 Ngày28/11/2024 Ngày 29/11/2024
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4 Lĩnh vực: PTNN 
Tên HĐH: 
Thơ: “Bé làm bao 
nhiêu nghề”

Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Chú 
shipper thân thiện

Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Làm 
quen chữ cái i-t-c

Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Bác 
đưa thư vui tính

Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Bò chui 
qua ống dài

Nhánh 
5

Ngày 2/11/2024
Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH: Trườn 
kết hợp trèo qua 
ghế thể dục

Ngày 3/11/2024
Lĩnh vực:PTNT

Tên HĐH:  Ước 
mơ của bé

Ngày 4/11/2024
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Ứng 
dụng EDP “ Làm 
cái ghế”

Ngày 5 /11/2024
Lĩnh vực: PTNT 
Tên HĐH: Số 7- 
tiết 1

Ngày 6/11/2024
Lĩnh vực:PTNN 

Tên HĐH: Vận 
động theo tiết tấu 
chậm: “Cháu yêu cô 
chú công “nhân”

Nhánh 
1

Ngày 4/11/2024
- Quan sát:  Thí 
nghiệm - Hoa đổi 
màu  
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò
- Chơi tự do: Theo ý 
thích

Ngày 5/11/2024
- Quan sát: Góc 
thiên nhiên
- TCVĐ: Sút 
bóng vào gôn
- Chơi tự do: Khu 
cầu trượt đa năng

Ngày 6/11/2024- 
- Quan sát: Quan 
sát bầu trời
TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do: Khu 
vườn cổ tích

Ngày 7/11/2024- 
- Quan sát: Cầu 
trượt
- TCVĐ:  Kéo 
co
- Chơi tự do: 
Góc thư viện

Ngày 8/11/2024- - 
Quan sát: Cây hoa 
mười giờ
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do:  Khu 
thể chất

Nhánh 
2

Ngày 11/11/2024
- Quan sát: Bầu 
trời mùa đông
- TCVĐ:  Xi ba 
khoai
Chơi tự do: Góc 
thư viện

Ngày12/11/2024
- Quan sát: Thí 
nghiệm - Núi lửa 
phun trào
- TCVĐ : Đi theo 
đội hình, đội ngũ, 
đi đều bước
- Chơi tự do: Góc 
chợ quê

Ngày 13/11/2024
- Quan sát: Quan 
sát cổng trường
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do:  
Theo ý thích

Ngày14/11/2024
- Quan sát: Hoa 
phong lan
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do:  
khu thể chất. 

Ngày 15/11/2024
- Quan sát: Tranh về 
các bác sĩ khám 
bệnh 
- TCVĐ: Thỏ tìm 
chuồng
- Chơi tự do: Góc 
thiên nhiên

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 18/11/2024
- Quan sát: Quan 
sát cây Kim Tiền 

Ngày19/11/2024 
- Quan sát : Cây 
vạn niên thanh

Ngày20/11/2024
 
    Nghỉ lễ 20-11

Ngày20/11/2024
- Quan sát: Thí 
nghiệm: Lọ 

Ngày 22/11/2024
- Quan sát: Bầu trời
- TCVĐ: Nhảy bao 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

6 0
7/1

1/2
024

bởi H
oàng D

ương T
huỳ 

Tra
ng ( 

c0
hllc

_t
ra

nghdt )
 –

 T
rư

ờng M
N H

oa L
an



5

- TCVĐ:  Chạy 
thay đổi hướng vận 
động tốc độ theo 
đúng hiệu lệnh
- Chơi tự do: Góc 
thiên nhiên 

- TCVĐ: Kẹp 
bóng
- Chơi tự do:  Góc 
khám phá khoa 
học

nước thần kì
- TCVĐ: B
- Chơi tự do:  
Khu cầu  trượt 
đa năng

bố
- Chơi tự do: Khu 
Vườn c ổ tích

Nhánh 
4

Ngày 25/11/2024
- Quan sát: Thí 
nghiệm -Vẽ tranh 
bằng muối
- TCVĐ:  Luồn 
luồn cẳng dế
- Chơi tự do: Chơi 
theo ý thích

Ngày 26/11/2024
- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ:  Tung 
bóng
- Chơi tự do: Khu 
thể chất hành lang 

Ngày 27/11/2024
- Quan sát: Lá 
rụng
- TCVĐ:  Tạo 
dáng theo yêu cầu
- Chơi tự do: Góc 
trải nghiệm đất, 
cát.

Ngày28/11/2024
- Quan sát: Cô 
hàng nước
- TCVĐ: Đua 
ngựa
- Chơi tự do: 
Góc thiên nhiên

Ngày 29/11/2024
- Quan sát: Cách 
chăm sóc cây 
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do: Khu 
sân trường.

Nhánh 
5

Ngày 2/12/2024
- Quan sát: Xích đu
- TCVĐ:  Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do:Chơi 
theo ý thích

Ngày 3/12/2024
- Quan sát: Bầu 
trời
- TCVĐ: Sút 
bóng vào gôn
- Chơi tự do: Khu 
cầu trượt 

Ngày 4/12/2024
- Quan sát: Reo 
hạt
- TCVĐ:  Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do: Khu 
sân trường

Ngày 5/12/2024
- Quan sát: 
Tranh các nghề
- TCVĐ: Cướp 
cờ
- Chơi tự do: 
Vườn cổ tích

Ngày 6/12/2024
- Quan sát: Cách 
chăm sóc cây 
- TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do: Khu 
Góc thiên nhiên

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thực hành: Nhận biết dạng chế biên đơn giản của 1 số thực phẩm, món ăn như: Rau có thể luộc, 
nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, cháo
- Thói quen: Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp
- Phân biệt: Thức ăn có lợi, có hại cho sức khỏe con người
- Thực hành: Rèn luyện kỹ năng lau mặt, rưa tay
- Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Ngày 4/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: Chung 

Ngày 5/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: Nhảy 

Ngày 6/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: Giải 

Ngày7/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: Tình  

Ngày 8/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Cháu 
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tay bảo vệ môi trường
+ Trò chuyện:  Các 
nghề bé thích
+ Hướng dẫn chơi 
Góc xây dựng
+ Rèn kỹ năng một 
số thao tác cơ bản 
với máy tính: 
tắt/mở

erobic Lalala
+ Trò chuyện: 
Nghề thợ cắt tóc
- Ôn các chữ cái 
đã học a, ă, â, e, 
ê.
+ Rèn kĩ năng: 
cất đồ chơi gọn 
gàng

câu đố về các nghề
+ Trò chuyện: 
Nghề thợ may
- Hướng dẫn 
chơi: Góc nấu ăn
* Rèn kĩ năng: Kê 
bàn ghế

bạn diệu kì
Làm vệ sinh lớp 
học:
+ Lau đồ chơi, 
giá đồ chơi
+ Hướng dẫn 
chơi: Bảng 
khám phá

yêu cô chú công 
nhân”
+ Ôn: Múa: Ơn bác 
nông dân”
+ Hướng dẫn chơi: 
Góc chợ quê
+ Rèn kỹ năng:  Giữ 
trật tự khi ăn

Nhánh 
2

Ngày 11/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: 
“aerobic “Lamita””
+ Ôn: “Chữ cái u-
ư”
+ Hướng dẫn chơi: 
Tạo hình
+ Rèn kỹ năng : 
Cất đồ chơi đúng 
chỗ

Ngày12/12/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: “ 
Đồng quê”
+ Trò chuyện về 
một số nghề 
truyền thống ở 
địa phương
+ Rèn kỹ năng: 
Vệ sinh góc chơi

Ngày13/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: “ Ba 
em làm công nhân ”
+ Ôn: Chơi trò 
chơi chữ cái u-ư
+ Hướng dẫn 
chơi: Cộng trong 
phạm vi 6
+Rèn kỹ năng: 
Đếm đến 6

Ngày14/11/2024
+ TD sau ngủ: 
“Chung tay bảo vệ 
môi trường”
Làm vệ sinh lớp 
học:
+ Lau bàn ghế

Ngày15/11/2024
+ TD sau ngủ:
Trò chơi: Kỹ năng 
thoát hiểm khi có 
hỏa hoạn
+ Ôn: Truyện “ Bác sĩ 
chim”
+ Hướng dẫn chơi: 
Bảng chơi ghép hình
+ Rèn kỹ năng: 
Chăm sóc cây xanh

Nhánh 
3

Ngày18/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: “Big  
babol”
+ Ôn: Múa: “ Cô 
giáo của em”
+ Trò chuyện ngày 
nhà giáo Việt Nam 
20/11
+ Rèn kỹ năng: 

Ngày19/11/2024
Tên hoạt động:
+ TD sau ngủ: 
“Bông hoa tặng cô”
+ Ôn: Đếm trong 
phạm vi 10, đếm 
xuôi, đếm ngược 
+ Rèn kỹ năng:  
Vệ sinh góc chơi 
của mình

Ngày20/11/2024

   Nghỉ lễ 20/11

Ngày21/11/2024
+ TD sau ngủ:  
“aerobic “bigbeng”
Làm vệ sinh lớp 
học:
+ Vệ sinh góc 
thể chất

Ngày22/11/2024
+ TD sau ngủ: “ Mi mi 
mi”
Tên hoạt động:
+ Ôn: Thơ  “ Cô 
giáo của cô”
- Liên hoan văn 
nghệ. Nêu gương bé 
ngoan
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Cất, lấy đồ dùng 
đò chơi đúng nơi 
quy định

Nhánh 
4

Ngày25/11/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: Bác 
gấu đen làm bánh 
+ Ôn: Thơ “ Bé 
làm bao nhiêu 
nghề”
+ Trò chuyện về 
nghề shipper 
+ Rèn kỹ năng: 
Góc chơi sách 
truyện

Ngày26/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “IF 
You’re Hapy”
+ Hướng dẫn 
chơi: Xếp lá cây
+ Rèn kỹ năng: 
Thao tác cơ bản 
với máy tính.

Ngày27/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Ước 
mơ nghề nghiệp”
+ Ôn: “Chữ cái i-
t-c”
+ Hướng dẫn 
chơi: Bảng sắp 
xếp theo quy tắc
+ Rèn kỹ năng: 
Xếp kĩ năng xếp

Ngày28/11/2024 
+ TD sau ngủ: 
“Người reo mầm 
xanh”
Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Vệ sinh các 
góc chơi

Ngày 29/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Bác 
đưa thư vui tính”
+ Ôn: “ Bò chui qua 
cổng”
+ Hướng dẫn chơi: 
Góc chợ quê
+ Rèn kỹ năng:  Giữ 
trật tự khi ăn

Nhánh 
5

Ngày 2/11/2024
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: Bác 
gấu đen làm bánh 
+ Hướng dẫn trẻ 
gọi  người lớn khi 
bị đau bụng
+ Rèn kỹ năng: 
Góc chơi bán hàng

Ngày 3/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “ Bé 
làm bao nhiêu nghề”
+Dạy trẻ không 
được tự ý uống 
thuốc 
+ Rèn kỹ năng: 
Thao tác cơ bản 
với máy tính.

Ngày 4/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “  
Hãy xoay nào”
+ Trò chuyện về 
một số trường 
hợp khẩn cấp khi 
có người rơi 
xuống nước 
(Quan sát qua 
tramh ảnh)
+ Rèn kỹ năng: 

Ngày 5/11/2024 
+ TD sau ngủ: 
“Người reo mầm 
xanh”
Làm vệ sinh lớp 
học: 
+ Vệ sinh các 
góc chơi

Ngày 6/11/2024 
Tên hoạt động: 
+ TD sau ngủ: “Bác 
đưa thư vui tính”
+ Ôn: “ Cháu yêu cô 
chú công nhân”
+ Hướng dẫn chơi: 
Khám phá
+ Rèn kỹ năng:  Giữ 
trật tự khi chơi
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    IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Xếp kĩ năng xếp

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4 5

1. Góc phân vai
* Trò chơi chú shiper thân thiện:
- Trẻ biết thao tác nhận hàng sắp xếp 
đồ dùng trước khi vận chuyển đến địa 
chỉ nhận hàng 
- Biết hợp tác với các bạn trong khi 
chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.

- Trạm vận chuyển hàng - Góc chơi
- Các loại hàng hoá, dồ dùng: 
vali, túi xách, mũ, hoa....... x x x x x

* Trò chơi nấu ăn:
- Trẻ biết thao tác quy trình làm một 
số món ăn đơn giản.
- Biết hợp tác với các bạn trong khi 
chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.
- Biết đi chợ chọn món ăn đủ chất dinh 
dưỡng.
-Trẻ biết dọn dẹp nhà cửa bếp ăn.

 - Phân công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm.
- Trẻ tập nấu các món ăn.

- Góc chơi
- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, tạp 
dề, bát, đữa, thìa,....
- Các nguyên liệu chế biến món 
ăn: tôm, mực, thịt

x x x x
x

* Trò chơi bán hàng:

1

- Biết dọn dẹp, sắp xếp, bài trí các mặt 
hàng, phân loại giá…
- Biết bày cửa hàng đẹp mắt, thu hút 
khách.
- Biết giao tiếp ứng xử phù hợp giữa 
người mua và người bán

- Hướng dẫn trẻ sắp xếp bày 
biện các loại mặt hàng cho phù 
hợp
- Niềm nở, vui vẻ giới thiệu các 
mặt hàng với khách
- Tư vấn cho khách hàng các 
loại mặt hàng

- Góc chơi
- Các loại đồ  dùng cắm trại, 
mũ, nón, phao bơi, khung tranh, 
các loại dụng cụ trồng và chăm 
sóc cây…
- Tiền, giỏ xách,....
- Giá các loại mặt hàng cho 

x x x x

x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4 5

- Cửa hàng: Bán nguyên vật liệu 
để làm hoa, bưu thiệp tặng cô

khách xem
- Các loại nguyên vật liệu : 
Hoa, giấy màu, giỏ quà,túi 
quà….

* Trạm kiểm lâm:
- Biết một số thao tác cứu hộ rừng, 
bảo vệ rừng.

- Phân công công việc cho các 
bạn trong nhóm
- Chuẩn bị các dụng cụ để cứu 
hộ rừng khi cần thiết

- Bình cứu hỏa, vòi phun nước, 
cuốc, xẻng,….

x x x

2. Góc xây dựng:

2

-Biết bố trí xây dựng :
+ Bệnh viện đa khoa
+ xưởng may, tiệm làm tóc
- Rèn kỹ năng sắp xếp.
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi 
chơi.

- Phân công công việc cho từng 
thành viên.
- Xây tường bao, hàng rào, xây 
lối đi, sắp xếp  các loại cây, cây 
hoa…
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ xây 
hợp lý, sáng tạo

- Các mẫu gợi ý : các loại cây, 
các loại hoa,đồ chơi ngoài 
trời…
- Các nguyên liệu chơi : gạch, 
vỏ sò, hoa, cây cảnh.
- Khu bệnh viện, khu xưởng 
may, salon tóc…

x x x x
x

3. Góc nghệ thuật
* Trò chơi tạo hình:

3

- Trẻ có ký năng tô màu nước, vẽ,  cắt 
dán theo yêu cầu .
- Biết hợp tác cùng các bạn để tạo ra 
sản phẩm

- Tô, vẽ, nặn, xé dán…về chủ đề
- Thiết kế, làm  các  đồ dùng 
làm khẩu trang y tế
- Làm diều,làm chong chóng, 
phao bơi ….
- Làm tranh cát, sáng tạo đồ 
chơi từ viên sỏi màu.

- Các tranh gợi mở với các loại 
nguyên vật liệu khác nhau.
- Các loại nguyên vật liệu: giấy 
màu, len vụn, xốp màu, lõi 
giấy, nan giấy…

x x x x

x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4 5

- Trẻ biết hợp tác, chia sẻ trong nhóm 
chơi

- Làm bưu thiếp 
- STEAM + Ứng dụng (EDP): 
Nhuộm màu vải 
                  + Ứng dụng EDP: 
 May quần áo cho bé 

-Giấy màu, hoa khô.......
- Vải, màu thực phẩm

-Vải, Gim bấm, Cúc, kéo.....
* Trò chơi âm nhạc:
- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, cảm thụ 
âm nhạc, đặt tên cho giai điệu mà 
mình tự sáng tác.

- Trẻ chọn những dụng cụ âm 
nhạc tự chế. Sử dụng que gõ và 
gõ vào các dụng cụ dó sao cho 
tạo thành 1 chuỗi âm thanh tổng 
hợp

- Chai lọ, ống giấy, thanh 
nhôm, bát, đĩa  sứ, que gõ, sỏi, 
chai, lọ… x x x x x

4. Góc học tập
* Trò chơi khám phá chủ đề:
- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng 
chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp 
tương ứng với mỗi cột.

- Khám phá chủ đề
+ Bé yêu nghề trồng hoa
+ Thiên thần áo trắng
+ Bông hoa tặng cô
+Vận chuyển tiết kiệm( shipper)
+ Ước mơ của bé

- Tranh, lô tô khám phá theo 
chủ đề

x x x x

x

-Trẻ biết chọn các lô tô có hành vi 
đúng và sai gắn vào ô mặt mếu, mặt 
cười sao cho phù hợp

- Hành vi đúng – sai an toàn khi 
làm nghề

- Bảng biểu, các lô tô hành vi
x x x x x

- Trẻ biết dùng tranh ghép các~ hành 
vi, hình ảnh tương phản trái ngược 
nhau

- Ghép tương phán - Bộ thẻ tranh tương phản
x x x x x

4

* Trò chơi toán:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4 5

- Trẻ biết đếm và gắn số tương ứng -Tạo nhóm số lượng - Bảng biểu, lô tô, lắp chai x x x x x
- Trẻ biết xếp hình ảnh các đồ dùng, 
đồ chơi theo logic

- Xếp logic -Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh 
lô tô hình ảnh các đồ dùng, đồ 
chơi

x x x x x

- Trẻ biết phân chia số theo các cách 
khác nhau

- Phân chia số lượng -  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh. x x x x x
- Trẻ dùng bút nối số với hình ảnh lô 
tô có số lượng tương tự.

- Nối số - Bảng biểu, thẻ số, bút, khăn 
lau x x x x x

* Trò chơi chữ cái:
- Trẻ biết tìm tranh con vật và ghép từ 
phù hợp vơi bức tranh

- Ghép từ - Bảng quay, chữ cái. x x x x x

- Trẻ biết dùng các chấm tròn ghép 
thành  chữ cái 

- Xếp chữ - Bảng biểu, các thẻ chữ, từ 
mẫu... x x x x x

- Trẻ biết dùng bút nối chữ cái với từ 
dưới tranh.

- Nối từ - Bảng biểu, bút, khăn lau, 
tranh, từ, chữ cái.. x x x x x

- Trẻ dùng sỏi hoặc các loại hạt xếp 
thành chữ cái cô yêu cầu

- Xếp chữ - Thẻ chữ, sỏi, các loại hạt x x x x x

- Trẻ biết tìm các loại chữ có cách viết 
khác nhau, nhưng có chung cách đọc (in 
thường – in hoa – viết thường)

- Tìm chữ - Thẻ chữ.
x x x x

x

- Trẻ biết tìm các chi tiết khối gỗ để tạo 
thành bức tranh

- Bé ghép tranh - Các mảnh ghép gỗ chi tiết x x x x x

- Trẻ biết tìm các chữ cái trong củ cà rốt 
để tạo thành cặp với nhau

- Bé học chữ cái - Củ cà rốt có chữ cái x x x x x

5 5. Góc sách:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4 5

- Trẻ biết cắt dán các tranh ảnh tạo 
thành album theo chủ đề

- Làm album đồ chơi theo chủ 
đề

- CB tranh ảnh hồ dán, kéo, 
quyển album x x x x x

- Trẻ biết dùng tranh ảnh để kể 
chuyện sáng tạo về chủ đề. - Kể chuyện sáng tạo theo tranh. - Các  loại tranh truyện do cô và 

trẻ thiết kế x x x x x

- Trẻ biết đọc các bài thơ, vè...theo tay chỉ 
từ trên xuống dưới, trái qua phải.

- Đọc thơ, vè… chữ to theo chủ 
đề.

- Thơ chữ to x x x x x

- Trẻ biết cầm sách, giở sách đúng chiều. 
“Đọc” sách theo tranh minh họa. - Xem  và “đọc” sách - Sách, truyện có nội dung về 

chủ đề. x x x x x

-Trẻ biết sử dụng rối kết hợp lời thoại 
và bắt chước giọng nói, điệu bộ của 
nhân vật trong truyện

- Kể chuyện sáng tạo với rối.
- Các loại rối: rối tay, dẹt... 
- Sa bàn, sân khấu rối. x x x x

x

- Trẻ được ôn luyện các chữ cái đã 
học - Tìm và cắt chữ theo yêu cầu - Kéo, hồ dán, album

- Họa báo x x x

6. Góc khám phá khoa học và thiên nhiên
- Trẻ biết sử dụng kính lúp, thước đo, 
bình tưới...để quan sát sự lớn lên của 
cây

- Vườn cây tự tưới, tỉa lá sâu - Bảng biểu , lô tô, kính 
lúp,bình tưới, thước đo, hạt 
giống, cây con...

x x x x
x

- Trẻ biết đâu là vật nổi, đâu là vật 
chìm khi thả chúng vào nước.

- Khám phá vật chìm, vật nổi - Bộ các vật nổi- chìm, chậu 
nước , bảng ghi kết quả, lô tô x

- Trẻ biết tính chất, đặc điểm của 
nước và kỹ năng rót, đong nước

- Dòng chảy kì diệu - Bộ chai dòng chảy của nước, 
ca, cốc, xô, phễu... x

- Trẻ biết tính chất, đặc điểm của cát,  
đất, sỏi

- Khám phá cát, đất, sỏi - Khay, rổ, cát, đất, sỏi, bút, 
xẻng, bộ chơi cát động lực… x x x

6

- Trẻ biết tác dụng của gió và tận 
dụng các nguồn năng lượng từ gió

- Tua bin tạo năng lượng gió - Cánh quạt đồ chơi, ống nước, 
bìa các tông, que kem, keo dán, 
kéo, bút…

x x x x
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     Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng chuyên môn               Giáo viên

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4 5

- Trẻ biết nước biển càng sâu thì màu 
sắc nước càng đậm, do khoảng cách 
ánh sáng truyền đi trong nước càng xa

- Đại dương xanh thẳm. - 5 chai nhựa trong, màu thực 
phẩm (Xanh dương, xanh lá 
cây, đỏ) hình động vật đại 
dương, giấy, bút...

x

x

-Trẻ biết đo, đếm thời gian bằng đồng 
hồ cát

- Đồng hồ cát - 2 vỏ chai nhựa kích thước 
bằng nhau, cát, phễu, băng keo. x x

- Trẻ biết cát có thể in lại các dấu hiệu 
của đồ vật khi ta dùng đồ vật đó ấn 
mạnh xuống mặt cát

- Điều kì diệu của cát - Khay đựng cát, cát, khuôn 
hình các con vật, đồ vật yêu 
thích

x

- Trẻ biết sử dụng nam châm để truy 
tìm các đồ vật có thể hút bằng nam 
châm

- Truy tìm kho báu - Cát, Khay đựng, rổ, nam 
châm, đồ chơi bằng kim loại, 
bằng nhựa.

x
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